Các biện pháp nâng cao hiệu quả làm quen với chữ cái cho trẻ 5 – 6 tuổi 
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                                 PHẦN: A. ĐẶT VẤN ĐỀ :

I . ĐẶT VẤN ĐỀ :
        “Trẻ em hôm nay. Thế giới ngày mai”

 
Đúng vậy, vì sự phồn vinh của Đất nước trẻ em cần được quan tâm và giáo dục một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ như: Môi trường xã hội, gia đình, vật chất, giáo dục và sở thích cá nhân… Trong đó vai trò của giáo viên mầm non có một vị trí quan trọng là tạo ra môi trường học tập và vui chơi phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức của trẻ để nuôi dưỡng và phát triển những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu ở tâm hồn trẻ thơ. 


Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh, biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khác, ham học hỏi, thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh chúng. Để đạt được mục tiêu này chúng ta cần có những phương pháp, biện pháp giáo dục phù hợp với độ tuổi và phù hợp với thời đại.


Trong bậc học mầm non, trẻ 5 – 6 tuổi đã sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ. Không chỉ có bộ máy phát âm đã hoàn thiện, trẻ còn được trang bị vốn từ phong phú nhiều thể loại: danh từ, động từ, tính từ, liên từ... Đồng thời trẻ cũng sử dụng ngữ pháp tiếng mẹ đẻ thành thạo với các câu dài ngắn, và các dạng câu khác nhau. Cũng ở giai đoạn này,  kỹ năng nhận thức, khả năng tập trung và khả năng ghi nhớ, phân tích có một bước tiến rõ rệt so với các lứa tuổi khác. Đây là điều kiện để trẻ chuyển sang tiếp cận với ngôn ngữ viết, mà bước đi đầu  tiên là nhận biết và phát âm chính xác được 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt thông qua hoạt động học làm quen chữ viết mảng làm quen chữ cái. Hoạt động này còn đặc biệt quan trọng với trẻ mẫu giáo lớn vì  nó góp một phần không nhỏ trong việc phát triển vốn từ, khả năng phát âm chuẩn chữ, tiếng mẹ đẻ, đồng thời giúp trẻ phát triển trí nhớ, khả năng tư duy và tưởng tượng bao gồm cả tưởng tượng tái tạo và tưởng tượng sáng tạo. Quan trọng hơn cả, việc học thuộc 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt là tiền đề để trẻ bắt đầu việc học đọc và học viết ở trường tiểu học. Nhận thức được ý nghĩa to lớn đó, trong nhiều năm trở lại đây, Sở giáo dục đào tạo Hà Nội, phòng giáo dục Gia Lâm đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện chuyên đề làm quen chữ cái chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một. 


Trên thực tế, trẻ rất ham học chữ. Thế nhưng trẻ lại nhanh chóng tỏ ra uể oải, chán nản bởi giờ học chữ cái vốn khô khan, rời rạc. Các con chữ là những ký hiệu na ná nhau nên rất dễ nhầm lẫn.Vì thế những cái trẻ đã học được trong giờ làm quen cũng nhanh chóng bị quên đi và việc nhầm lẫn giữa các chữ cái với nhau là điều không tránh khỏi.


Là một giáo viên đứng lớp mẫu giáo lớn, đứng trước ý nghĩa thực tiễn to lớn của môn học và nhiệm vụ mà Sở và phòng giáo dục chỉ đạo cùng với thực trạng học chữ cái của trẻ, tôi đã luôn trăn trở với các vấn đề: làm thế nào để tổ chức linh hoạt hoạt động học tập và vui chơi, giúp trẻ tiếp thu một cách tốt nhất các yêu cầu cầu bài dạy ? Làm thế nào để trẻ nhận biết được 29 chữ cái một cách rõ ràng, phát âm chính xác và không bị nhầm lẫn trong suốt một năm học? Đó cũng chính là lý do tôi lựa chọn đề tài “Các biện pháp nâng cao hiệu quả làm quen chữ cái cho trẻ 5 – 6 tuổi”
                             PHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. NỘI DUNG LÍ LUẬN
Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo 5 tuổi khi bước vào trường tiểu học là một bước ngoặt lớn và khó khăn đối với trẻ. Bởi vì ở mẫu giáo trẻ đang quen với vui chơi là hoạt động chủ đạo, nhưng khi trẻ vào tiểu học thì học tập lại là vai trò chủ đạo nên việc cho trẻ làm quen với chữ cái ở trẻ mẫu giáo không phải là đưa chương trình tiếng việt của lớp 1 vào dạy mà ở đây trẻ mẫu giáo 5 tuổi  được sử dụng các yếu tố vui chơi và các nhiệm vụ học tập sáng tạo thông qua các hoạt động học tập. Bản thân tôi là một giáo viên được nhà trường phân công công tác giảng dạy trẻ ở độ tuổi 5-6 tuổi. Qua những năm trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy rằng trẻ làm quen với chữ cái không phải là việc dễ làm, nó đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, chịu khó biết vận dụng những linh hoạt, sáng tạo trong quá trình lên lớp để trẻ lĩnh hội đầy đủ kiến thức của bộ môn chữ cái.

     Vậy bộ môn làm quen  với chữ cái là một phần, một bộ phận của việc phát triển ngôn ngữ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi, do đó làm quen với chữ cái nó có ý nghĩa quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.Trước hết làm quen với chữ cái là rèn luyện  khả năng nghe , khả năng phát âm, khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng việt.

Thông qua việc làm quen với chữ cái cung cấp thêm vốn từ về thế giới xung quanh. Cho trẻ làm quen với chữ cái còn giúp trẻ  hiểu được mối quan hệ  giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết, trẻ hiểu thế nào là đọc và viết sau này ở trường phổ thông, thông qua viêc tìm kiếm các chữ cái khác nhau ở các vị trí khác nhau của từ giúp trẻ phát triển óc quan sát, ghi nhớ có chủ định. Làm quen với chữ cái còn giáo dục tình cảm, mở rộng hiểu biết cho trẻ, chuẩn  bị tích cực cho trẻ  vào trường tiểu học.
Bắt nguồn từ những tầm quan trọng trên, nên là một  giáo viên mầm non tôi luôn tìm tòi đưa ra những phương pháp  giảng dạy sao cho lượng kiến thức trẻ tiếp thu được đạt kết quả cao, trẻ hứng thú, sôi nổi tích hợp được nhiều nội dung vào giảng dạy để giờ học phong phú hơn, tạo sự lôi cuốn đối với trẻ và phù hợp với điều kiện trường mình đang công tác. Đối với trẻ mầm non hoạt động làm quen với chữ cái là một trong những hoạt động quan trọng trong việc phát triển toàn diện của trẻ, nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển vốn từ, phát triển ngôn ngữ, khả năng phát âm-đọc chuẩn chữ, tiếng mẹ đẻ, để phát triển các giác quan và hoàn thiện các nhân cách cho trẻ.

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ
1. Đặc điểm tình hình chung của trường.
Trường tôi là ngôi trường vừa mới được thành lập từ năm 2014 với diện tích 2900 m2 và tập trung tại một điểm. Hiện nay trường có 12 nhóm lớp với số trẻ là 390 cháu và 41 cán bộ giáo viên, viên nhân viên trẻ, nhiệt tình ham, học hỏi, cùng với sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường là điều kiện thuận lợi để tôi có thể học hỏi cũng như thực hành một số  biện pháp của đề tài. Trong đó nhóm lớp tôi đang thực hiện có 34  trẻ, các cháu đều cùng một độ tuổi nên có khả năng tiếp thu tương đối đồng đều nhưng bên cạnh .Cũng như các trường mầm non khác trong huyện Gia Lâm trường mầm non tôi đang dạy cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng:
2. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự giúp đỡ động viên, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, về chuyên môn của Phòng giáo dục- đào tạo huyện Gia Lâm, Ban giám hiệu trường mầm non.

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của ban giám hiệu: đầu tư trang thiết bị hiện đại: máy vi tính, máy in, tivi màn hình lớn.

- Thường xuyên được tham dự các tiết kiến tập về hoạt động học làm quen với chữ cái trong và ngoài nhà trường.

- Trẻ trong lớp cùng một độ tuổi.
- Được sự hưởng ứng đồng hành của nhiều bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài trường.

- Bản thân và giáo viên cùng nhóm là giáo viên trẻ, năng động, đạt chuẩn  nắm vững phương pháp các bộ môn, có khả năng thiết kế giáo án điện tử, biết khai thác tài nguyên mạng.
- Đội ngũ giáo viên trong trường luôn đoàn kết.
3. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi đã có, tôi cũng gặp một số khó khăn:
-  Ninh Hiệp là vùng nông thôn ,dân cư chủ yếu theo nghề buôn bán và làm rộng nên tầm nhận thức của phụ huynh về việc học của trẻ mầm non còn hạn chế.

- Do trình độ nhận thức của trẻ không đồng đều                                   
- Học sinh đông nên việc tổ chức hoạt động học và hoạt động góc gặp nhiều khó khăn.

- Kiến thức của trẻ về chữ cái không đồng đều. 
- Kiến thức về chữ cái của phụ huynh còn chưa chính xác: phát âm chưa chuẩn, ngọng, còn nhầm lẫn.
3) Khảo sát thực tế:

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn như vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ nói chung và ứng dụng được phương pháp giáo dục tiên tiến nói riêng, ngay vào đầu năm học khi học sinh đã ổn định, tôi tiến hành khảo sát học sinh để nắm bắt tình hình của trẻ trong lớp. 

* Kết quả khảo sát đầu năm về kiến thức, kỹ năng, sự hứng thú  của 34 trẻ trong lớp:

	Nôi dung
	Số trẻ Đạt
	Tỷ Lệ (%)
	Số trẻ Chưa Đạt
	Tỷ Lệ (%)

	Thuộc mặt chữ  (29 chữ cái) 
	22
	65
	12
	35

	Khả năng phát âm
	24
	71
	10
	29

	Phân tích đặc điểm 
	25
	74
	9
	26

	Hứng thú học
	23
	68
	11
	32


Sau khi khảo sát, nắm được mặt mạnh, mặt yếu về nhận thức, khả năng... của cả lớp nói chung và khả năng của từng trẻ nói riêng, tôi đã tiến hành thực hiện theo các biện pháp sau :
· Xây dựng nề nếp của trẻ trong học tập, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trong các giờ học LQCC.
· Ứng dụng công nghệ thông tin – thiết kế bài giảng điện tử 

· Sưu tầm các hoạt động, trò chơi theo phương pháp giáo dục Montessori.
· Ôn luyện chữ cái trong các hoạt động khác 
· Tạo môi trường chữ cái sinh động 
· Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh
II  CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG
1. Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp của trẻ trong học tập, tổ chức linh hoạt, sáng tạo trong các giờ học LQCC.
Muốn nâng cao hiệu quả làm quen với chữ cái cho trẻ điều đầu tiên tôi phải xây dựng được nề nếp của trẻ trong học tập.Ngay từ đầu năm học tôi đã rất chú ý đến cách sắp xếp ổn  định tổ chức lớp. 
Để ổn định ngay từ đầu năm học, tôi đã sắp xếp những trẻ nhút nhát ngồi cạnh những trẻ mạnh dạn, những trẻ khá kém những trẻ yếu đều dưới sự hướng dẫn của cô và sự giúp đỡ của bạn bè những trẻ nhút nhát sẽ tự tin hơn, còn những trẻ yếu sẽ khá hơn.
Tôi luôn dậy trẻ ở mọi lúc mọi nơi; Trong giờ hoạt động chung, hoạt động vui chơi, hoạt động góc, hoạt động chiều giúp trẻ được ôn luyện và khác sâu hơn những kiến thức đã học.

Ngoài ra, để trẻ có thể phát triển cân đối về thể chất, tôi cũng luôn nhắc nhở trẻ về tư thế ngồi học: Khi ngồi trên chiếu hay ngồi trên xốp thì nhắc trẻ ngồi khoanh chân, ngồi thẳng, khi ngồi học trên bàn ghế thì ngồi ngay ngắn, không uốn éo vẹo người .... Tôi cũng thường xuyên thay đổi các hình thức học tĩnh và động để trẻ thay đổi tư thế trong một giờ  học.
VD: Trong một giờ “ làm quen với chữ cái” thì tôi đan xen phần trò chơi động với trò chơi tĩnh để trẻ không phải ngồi mãi một tư thế.

Trong các hoạt động, tôi thường xuyên giáo dục trẻ phải bảo vệ đồ dùng đồ  chơi học tập. Khi học cũng như khi chơi, trẻ không được nghịch phá, không vứt ném lung tung, dùng xong hay chơi xong phải cất gọn gàng vào đúng nơi quy định. Tôi thường xuyên nhắc nhở, phê bình những trẻ chưa thực hiện được và động viên kịp thời những trẻ biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, tạo cho trẻ thi đua trong việc sử dụng và bảo vệ trong việc sử dụng đồ dùng đồ chơi.

Sau một thời gian cố gắng rèn nề nếp trẻ trong học tập thì chỉ sau một tháng, trẻ lớp tôi đã có nề nếp tốt.trong các hoạt động, trẻ đã tập chung chú ý hơn vào cô, còn những trẻ yếu đựơc sự kèm cặp của cô, sự gúp đỡ của bạn nên cũng đã khá hơn vì vậy nên việc học chữ cái đối với trẻ lớp tôi cung chở nên  sôi lổi và tiếp thu nhanh hơn vì trẻ đã co nề nếp, trẻ không bị phân tán khi học và trẻ chú ý tập trung tong giờ học. việc duy trì nề nếp trong các hoạt động được thường xuyên.
Khi tôi đã thành công rèn được nề nếp của trẻ trong học tập, tôi chuyển sang việc tổ chức các giờ học làm quen với chữ cái thật linh hoạt và sáng tạo giúp trẻ có thể tò mò và chú ý vào bài học mà tôi dạy. 
* Tổ chức giờ LQCC thành một chương trình xuyên suốt giờ học.

Hoạt động học làm quen chữ cái là hoạt động chính để cô giúp trẻ, nhận biết và phát âm chữ cái. Đây là giờ học tương đối khô khan với các phần học tách rời nhau dễ gây cho trẻ sự nhàm chán, uể oải. Giờ học thành công hay không phụ thuộc nhiều vào ý tưởng tổ chức tiết dạy của cô giáo. Nhưng nếu cô có thể xây dựng giờ học thành một chương trình xuyên suốt từ đầu đến cuối thì sự hứng thú của trẻ sẽ được đẩy lên cao, khả năng tập trung và lĩnh hội kiến thức của trẻ sẽ thật tuyệt vời. Trẻ luôn bị cuốn hút khi được tham gia vào các chương trình mà bản thân trẻ được trở thành nhân vật chính. Vì vậy, khi tổ chức hoạt động học làm quen chữ cái tôi luôn chủ động đưa giờ học đi theo một nội dung xuyên suốt.
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Ví dụ trong chủ đề “Tết và mùa xuân”, tôi xây dựng hoạt động học làm quen chữ cái h, k theo chương trình “Bé vui đón tết”. Mở đầu tiết học, cô và trẻ cùng hát và vận động “Vui đón xuân”, trò chuyện về công việc mà bố mẹ thường làm để chuẩn bị đón tết. Sau đó, trẻ sẽ được cùng cô đi chợ hoa ngày tết. Tại đây, trẻ sẽ được chiêm ngưỡng các loài hoa cùng với việc làm quen chữ cái h, k có trong tên gọi của hoa đào, hoa loa kèn. Đó là hai loại hoa mà cô giáo chọn mua.         
                             Hình 1.  Hoa đào, hoa loa kèn và thẻ từ

Sang phần ôn luyện, chính trẻ sẽ được chọn mua các loại hoa trong một cửa hàng hoa đặc biệt dành cho các bạn nhỏ - cửa hàng “Hoa chữ cái”. Trẻ đọc các chữ cái có gắn trên chậu hoa và chọn mua đúng chậu hoa có chữ cái theo yêu cầu.
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                     Hình 2. Trò chơi “Cửa hàng hoa chữ cái”
Tiếp theo trẻ sẽ được tham gia vào trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” với chủ đề về tết – một trò chơi do ban quản lý chợ hoa tổ chức dành riêng cho các bạn nhỏ đến chợ mua hoa. Khi giải được hết các ô số trẻ sẽ được khám phá bức tranh cuối cùng – chữ h, chữ k được xếp từ những bông hoa đào, hoa mai.
Trẻ còn được chia làm hai đội chơi “Xếp hình cái chữ” theo mẫu chữ h, chữ k vừa được xem trên máy tính. Phần thưởng của trò chơi là những phong bao lì xì có chứa chữ cái h, k. Cuối cùng, cô và trẻ cùng hát “Xúc xắc, xúc xẻ” và đi chúc tết các gia đình có gắn các chữ cái h, k tương ứng với thẻ chữ mà trẻ được thưởng trong phong bào lì xì. 

 Tương tự như vậy với mỗi chủ đề cô thiết kế một chương trình phù hợp. Ví dụ: chủ đề trường mầm non với chương trình “Ngày hội đến trường của bé”;  chủ đề bản thân với chương trình “Sinh nhật bé”, chủ đề gia đình với chuyến “Thăm nhà bạn”; chủ đề nghề nghiệp với chương trình “Ước mơ của bé”.....

 
Với những chương trình như vậy, trẻ trực tiếp được tham gia vào các hoạt động. Thông qua chương trình, trẻ được học tập, lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên, không gò bó. Hiệu quả trên trẻ sẽ làm bạn bất ngờ.
         2. Biện pháp 2: Ứng dụng công nghệ thông tin – thiết kế bài giảng điện tử
Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục Mầm Non là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy . Hiện nay các trường Mầm non có điều kiện đầu tư, trang bị Tivi, đầu video, xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính, nối mạng Internet…tạo diều kiện cho người giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy . Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy để nâng cao chất lượng dạy học.  

 Đặc điểm của trẻ là luôn bị thu hút bởi những hình ảnh đẹp và sự chuyển động linh hoạt. Đó cũng chính là thế mạnh của công nghệ thông tin với những giáo án điện tử được đầu tư thiết kế. Nắm bắt được tác động to lớn này của công nghệ thông tin, tôi đã đầu tư, thiết kế các bài giảng điện tử để giảng dạy trên máy. Một điểm nổi trội của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học làm quen chữ cái là cô có thể phân tích rõ ràng các nét chữ, với sự chuyển động, âm thanh và màu sắc biến đổi linh hoạt. Từng nét chữ xuất hiện theo thứ tự, chuyển động và kết hợp rõ ràng. 
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                         Hình 3. phân tích nét chữ: chữ h, chữ k

Thật đơn giản để trẻ có thể phân tích, so sánh, tìm ra điểm giống và khác nhau của từng nhóm chữ cái sau khi xem những slide được thiết kế như vậy. Trẻ học chữ cái mà hào hứng say mê  như đang được xem một bộ phim hoạt hình và nhiều khi còn reo lên thích thú. 
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                                   Hình 4. So sánh chữ h, chữ k

Để nâng cao chất lượng của giáo án điện tử, tôi thường xuyên tìm các giáo án trên mạng để học hỏi các hay, cái mới của các đồng nghiệp, tích lũy cho mình kho hình ảnh để sử dụng khi cần thiết và thiết kế lại cho phù hợp với nội dung bài dạy của mình. Tôi cũng dùng photosoft 8.0 để cắt rời các nét chữ. Tôi đã có đầy đủ các nét chữ phục vụ cho việc thiết kế giáo án điện tử làm quen chữ cái.
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                    Hình5. Các nét chữ cơ bản trong bảng chữ cái tiếng việt

Các trò chơi được thiết kế trên giáo án điện tử vừa đơn giản, vừa không mất nhiều thời gian và công sức. Trẻ dễ dàng quan sát và hoạt động dù là hoạt động tập thể hay hoạt động cá nhân. Song tôi cũng không quá lạm dụng thế mạnh này mà luôn có sự kết hợp hài hoà với trò chơi động để trẻ được thay đổi tư thế và không có cảm giác nhàm chán.

Khi dạy trẻ làm quen chữ cái trên giáo án điện tử, tôi thấy trẻ luôn tập trung theo dõi từng chuyển động mà không hề bị khuất tầm nhìn. Trẻ thật sự hứng thú với những chuyển động bất ngờ, những âm thanh và hình ảnh sinh động. Sự tập trung chú ý của trẻ được đẩy lên cao độ. Từ đó trẻ ghi nhớ đặc điểm chữ cái một cách chính xác và phân biệt được các chữ cái thật dễ dàng. 
* Thiết kế trò chơi ôn luyện chữ cái.
Trong các hoạt động học, đặc biệt là hoạt động học làm quen  chữ viết thì trò chơi chiếm một lượng thời gian khá lớn. Trò chơi giúp trẻ ôn lại, củng cố kiến thức vừa được cung cấp. Tôi luôn chú ý đến việc kết hợp giữa trò chơi động và trò chơi tĩnh. Trò chơi tĩnh thường thiết kế chơi trên máy tính. Những trò chơi này khai thác triệt để chuyển động kỳ ảo và âm thanh sống động của công nghệ thông tin và luôn thu hút được sự tập trung chú ý của trẻ. Các trò chơi được trẻ sôi nổi hưởng ứng có thể kể: Vòng quay kỳ diệu, đuổi hình bắt chữ, giỏ chữ xinh… Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” được thiết kế theo dạng trò chơi“trúc xanh” được trẻ rất  yêu thích.
 Ví dụ trong chủ điểm tết và mùa xuân với chương trình “Bé vui đón tết”, trẻ được tham gia trò chơi “đuổi hình bắt chữ”để tìm ra chữ cái ẩn dưới các phong bao lì xì..
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                              Hình 6. Trò chơi đuổi hình bắt chữ

 Trẻ đặc biệt tỏ ra thích thú mỗi khi được lật mở được từng bao lì xì  và cuối cùng khám phá ra các chữ cái h, k được xếp từ các những bông hoa đào, hoa mai ẩn dưới dạng tranh nền dưới các bao lì xì. Trẻ chăm chú dõi theo chuyển động của từng bông hoa từ đầu cho tới khi xếp xong chữ h, chữ k không khỏi ngạc nhiên, thích thú. 

   [image: image7.png]w~ [15] Auoshepes~ \ N DO 2] 4l

b Took SideShow Window Help

=l g el

(DA A
A"A"‘U'A'\

L3
e

»

. ) J
S,

acn

ol
&

Type 3 question for help =

%]
x

o A - | =/ Desion - ewside |3

44 start

Side 32 0f 35

£ 868

- [©)]

3 - o - ) K1 EASC] )




Hình 7.  chữ h, chữ k được xếp dần từ những bông hoa đào, hoa mai

Với mỗi chủ đề, tôi có thể lựa chọn các hình ảnh khác nhau để xếp chữ. Ví dụ chủ đề động vật chữ cái được xếp từ chim, chuồn chuồn, bướm hoặc các hình ảnh con vật ngộ nghĩ, đáng yêu khác. Chủ đề nước và các hiện tượng thiên nhiên có thể dùng đám mây, giọt nước hay mũ, ô để xếp chữ cái…

Hay cũng hình thức đó nhưng mỗi ô chữ ẩn chứa một câu đố về chữ cái đã học. việc giải được các câu đố này sẽ giúp trẻ tìm ra chữ cái bí ẩn. Nếu không giải được hết các câu đố thì trẻ sẽ phải phán đoán ra chữ cái dựa vào một số ô chữ được lật mở. Chính yêu cầu này đã kích thích trẻ tập trung suy nghĩ để tìm ra đáp án đúng, cũng nhờ vậy mà hiệu quả ghi nhớ thật cao.

Ví Dụ: Ở chủ điểm giao thông dậy trẻ làm quen với chữ g, y thì ở phần trò chơi ôn luyện tôi cho trẻ chơi các trò chơi

- Trò chơi 1: “Ghép các nét chữ”  trẻ ghép chữ cái g, y bằng nét rời
                     [image: image8.jpg]



                        Hình 8: trò chơi ghép nét chữ.

- Trò chơi 2: “Tìm chữ cái đang học trong từ” Khi hình ảnh biển báo giao thông có từ xuất hiện trẻ tìm nhanh chữ cái đang học trong từ và phát âm.
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                         Hình 9: Trò chơi tìm chữ cái đang học trong từ

Bên cạnh trò “Đuổi hình bắt chữ”, tôi cũng hay sử dụng các trò chơi khác trong giảng dạy như trò chơi “Vòng quay kỳ diệu” hay trò chơi “dích dích dắc dắc”.  Hay như trẻ luôn thích thú theo dõi từng vòng quay hay đường rơi của quan dích dắc để phát âm được thật nhanh, thật chính xác chữ cái theo yêu cầu của cô. Với trò chơi “Giỏ chữ xinh”, trẻ thật hào hứng khi được bấm chuột vào chữ cái có trong thẻ từ chỉ tên các hình ảnh. Chữ cái từ từ bay vào giỏ cùng những tràng pháo tay động viên luôn là động lực để trẻ hoàn thành tốt phần chơi.

Tuy vậy, tôi không quá lạm dụng các trò chơi được thiết kế thật hấp dẫn trên máy tính mà quên đi sự cần  thiết về thay đổi tư thế, hình thức và vận động trong tiết học của trẻ. Tôi cũng đặc biệt chú ý đến việc sử dụng các trò trơi vận động mang yếu tố thi đua vì trẻ 5-6 tuổi luôn nguyện vọng đó là trở thành người thắng cuộc. Lúc đó trẻ sẽ tập trung, nỗ lực hết sức khi tham gia chơi. Nó thúc đẩy  vốn hiểu biết, cách thức hành động để tìm tòi, sáng tạo khám phá ra cách giải quyết vấn đề mà trò chơi đặt ra một cách tốt nhất. Qua đó, các biểu tượng, kiến thức kỹ năng được khắc sâu, giúp cho ghi nhớ của trẻ được tốt hơn. 
* Thiết kế trò chơi, các bài tập trắc nghiệm bằng phần mềm PowerPoint:
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 Phần mềm Powerpoin là một trong những phần mềm đa năng với ngành mầm non, chuyên dụng nhất để thiết kế các giáo án điện tử  và  ứng dụng trong mọi môn học. Nó không những tạo các hiệu ứng cho bài giảng hay, hấp dẫn, sinh động mà còn có thể tạo ra nhiều trò chơi, các bài tập trắc nghiệm kích thích tư duy của trẻ phát triển.
VD: Thiết kế trò chơi chữ cái bằng Powerpoint:
                          Hình 10 a

Trước tiên ta tạo 1 slide mới, dùng thanh công cụ Drawing vẽ các hình theo ý tích.
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           Đổ mầu cho hình bằng cách nhấn biểu tượng cái xô trên thanh công cụ Drawing/ chọn Fill Effects và chọn mầu rồi ấn OK. Nhấn chuột phải vào hình, chọn Edit Text, sau đó đánh chữ cái vào, chọn cỡ chữ, Font chữ, mầu chữ theo ý muốn. Copy và paste thành nhiều ô, nhiều chữ  và Paste thành 3 slide tương tự nhau.
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Hình 10 b.
Hình 10 c.                                                Hình 10 d.
Công việc tiếp theo là đặt đường Link chi từng chữ: Nhấn chuột phải vào ô chữ cần Link/ chọn Hyperlink
[image: image34.png]icrosoft PowerPoint

i3] pe £t vew Insert
HRNEN = NN

LOCC h, k - chu diem thuc vat. ppt]

Fomat  Tooks  Sie Show  Adabe presenter

| (@ 3 s s ) !_nna\

Help

-1

?

Gl isert Floh @)Fosh ropeties.. |

EEY
F2q

Khoai fim

B on Cick

Spesi[Fast v

0 @ Title Li Hit thic

Triggers shape 411
IR

Trigger: shape 2 h

i Fh

[B] startongick

Start With Previous
© start after Previous

Effect Options.

@ oo Tiea
hik{hik] [k Show Advanced Timsiine
h k Remove.
dqo0ct
[hik[h]kXk] h]
: Reorder
P h kg 3 o
s e
oo
FTRTFRTE| ¥ [Click to add notes AutoPreview
Sawsmwe N NOOH A @l &-L-A-===ada)

Side 11 0f 23

LQchuhk

DU )




[image: image35.png]2 e
D2

Edt Vew Insert
=] B

Format

(3 6% @

Tools Sideshow Adobe Presenter Window  Help

vial -1 -|B I

=]

- [= %]

Type 3 question for help

=/ Desian ) New Sde

x

Shdes \ X

§ @imsert iash ] Flash Poperces... B

»

h

[hlk[h[kPK]

ko

w[@oet
[RIETRIERTE

4]
Draw -

i

Autoshapes > N\ N (1O 4] Al £ (8] 18| & - oL

Effect | Tming

st [ oncick v
o

2| seconds

Delay:

1 seconds (Fast)

Speed:

Repeat: | (none)

[JRewind when done playing

nimate as part of clck sequence
©start effect on clickof:[shape 2:h

[ T Fi thac
Shape 2:

v [Click to add notes

Side 11 0f 23

LQchuhk

“m i<

Custom Animation

€|8|a

Moy Fip

e B on dick v

Speed; Fast v
0 THe tmtha
Togger shape i |
1 #n

Tgger shapezih |
19 h ~

@ reorder &

[ autopreview

DU )





                        Ảnh 10 d.                                                  
Hình 10 e.

            Khi xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink/ chọn Place in this Document / chọn slide cần Link đến/ nhấn OK. 

Tương tự như vậy với từng ô chữ bạn sẽ thiết kế được 1 giáo án với trò chơi trắc nghiệm hấp dẫn trẻ. Nếu trẻ chọn chữ không đúng, nó sẽ Link đến trang không đúng và ngược lại. 

Kết hợp với hiệu ứng Timing (hiệu ứng khi chỏ và kích chuột ): chọn đối tượng/  vào mục Custiom Animation/ chọn Change/ chọn hiệu ứng / nhấn OK.

Trong mục Custiom Animation, nhấn chuột phải vào hiệu ứng vừa tạo , chọn Timing/ ( xuất hiện hộp thoại Flip /nhấn Timing/  nhấn Triggers/ nhấn Start effect on click of / chọn tên hình ảnh, ô chữ muốn tạo hiệu ứng/ OK
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                                                             Hình 10 f.
Bạn cũng có thể chèn hiệu ứng âm thanh kèm theo khi nhấn vào Effect trong hộp thoại Flip này.
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Hình 10 g.
Với một giờ học được thiết kế xuyên suốt theo một chủ đề, một giáo án điện tử với những hình ảnh rõ ràng, sắc nét, những chuyển động, những âm thanh vui nhộn cùng các trò chơi thú vị luôn cuốn hút trẻ. Trẻ tham gia giờ học đầy hứng thú, tích cực. Điều đó đồng nghĩa với kết quả nhận thức thật tốt trên trẻ. 
Qua đó tôi đã thiết kế và ứng dụng được bộ bài giảng điện tử gồm 29 chũ cái theo các chủ đề của Mẫu giáo ngay từ đầu năm học bao gồm cả trò chơi.
3. Biện pháp 3: Sưu tầm các hoạt động, trò chơi theo phương pháp giáo dục Montessori.
    
Phương pháp giáo dục Montessori về cơ bản là xây dựng mô hình phát triển của con người, và các cách tiếp cận giáo dục đều dựa trên mô hình đó. Mô hình này bao gồm hai thành tố. Trước hết là trẻ và người lớn tham gia vào quá trình xây dựng tâm lý thông qua tương tác với môi trường xung quanh. Thứ hai là trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi – đối tượng có sự phát triển tâm lý bẩm sinh. Dựa trên những gì quan sát được, Montessori cho rằng trẻ nếu được tự do chọn lựa và hoạt động trong một môi trường được chuẩn bị kỹ càng, phù hợp với khả năng và giai đoạn phát triển, thì chúng sẽ phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của mình. Để giúp trẻ ghi nhớ sâu hơn về hình dáng các chữ, tôi đã sưu tầm các hoạt động, trò chơi theo phương pháp giáo dục Montessori.

         Thông qua trò chơi “Nặn chữ” trẻ có thể vừa rèn được kỹ năng nặn vừa củng cố được kỹ năng nhận biết chữ cái. Đất nặn hoặc bột trộn muối rất dễ sử dụng, giúp trẻ phát huy được kỹ năng sử dụng ngón tay và bàn tay. Để chuẩn bị cho hoạt động này, bạn cần một chiếc bàn sạch dễ lau.

Cách làm bột trộn muối: Chuẩn bị : + 2 cốc bột

                                                           + 1 cốc muối tinh.

                                                           + 1 cốc nước và ½ muỗng canh glycerrin hoặc dầu ăn.


Trộn bột vào muối, sau đó từ từ thêm nước và dầu ăn. Nhào cho đến khi bột quánh và mịn. Bạn có thể làm mềm bột hơn bằng cách cho thêm nước vào hoặc làm bột đặc quánh hơn bằng cách cho thêm bột vào. Nhào một khối bột to, sau đó thuôn dài ra hình có đường kính khoảng 5cm. Chỉ cho trẻ cách cắt thành lắt nhỏ để làm thành các hình dạng khác nhau. Sau đó hướng dẫn trẻ nặn hình các chữ cái mà trẻ đã được học. Khi trẻ nặn xong được một chữ cái dạy trẻ đọc to chữ cái đó.
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                                 Hình 11 : Trẻ chơi trò chơi nặn chữ
             Ngoài trò chơi “ Nặn chữ” ra còn có trò chơi “ Viết chữ trên hạt muồng” cũng rất thú vị. Trẻ cũng cần đôi bàn tay khéo viết các nét cơ bản lên trên hạt muồng đó để tạo ra được chữ cái mà trẻ muốn. Cách này giúp trẻ được trải nghiệm và ghi nhớ rất nhanh các chữ cái.
Một trò chơi không kém phần thú vị đó là trò chơi “ Sờ chữ nổi”. Trước khi chơi trò chơi này giáo viên sẽ phải hướng dẫn trẻ rửa tay và lau khô trước khi chơi để các đầu ngón tay có thể cảm nhận tốt hơn. Cho trẻ bịt mắt, chọn một thẻ chữ nổi, nhiệm vụ của trẻ là dùng ngón trỏ và ngón giữa di chuyển giống như chữ viết đó, bắt đầu từ điểm xuất phát, vừa làm vừa nhẹ nhàng chậm rãi  đọc chữ cái đó. 
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Hình 12 : Trẻ sờ chữ nổi, đoán chữ, viết lại chữ đó lên cát.
Trẻ lớp tôi rất hứng thú với phương pháp giáo dục mới này, mỗi giờ học, giờ chơi với chữ cái đối với trẻ là một trải nghiệm thú vị, qua đó trẻ khắc sâu hơn kiến thức về chữ cái và phát triển giác quan và các kỹ năng tinh cho trẻ.
4. Biện pháp 4: Ôn luyện chữ cái trong các hoạt động khác
Thời gian của hoạt động học chỉ từ 30-35 phút. Nó rất ngắn so với cả ngày hoạt động và càng ngắn hơn khi vào hai hay ba tuần mới có một hoạt động học làm quen chữ viết tiết làm quen. Vì vậy, tôi luôn cố gắng khai thác hoạt động ôn luyện ngoài tiết học giúp trẻ ôn luyện, khắc sâu các biểu tượng về chữ cái đã học.

* Hoạt động vui chơi: 
 Là một trong những hoạt động mà trẻ yêu thích nhất. Khi chơi góc, trẻ được chơi những trò chơi, những đồ chơi mà trẻ thích. Hứng thú của trẻ trong quá trình chơi là rất cao. Do đó, trong quá trình xây dựng góc chơi, tôi đặc biệt đầu tư cho các góc mở để giúp trẻ ôn luyện chữ cái

 Góc học tập :

Đây là góc chơi chính giúp trẻ ôn luyện các chữ cái đã học. Trong hoạt động góc, tôi luôn khuyến khích những trẻ chưa thuộc chữ cái chơi ở góc này. Tại đây trẻ được chơi nhiều trò chơi với chữ cái: tô màu chữ in rỗng, ong tìm chữ,  tìm hình cho chữ, những chữ cái ngộ nghĩnh, gại màu chữ, ghép chữ, xúc xắc... 

Với trò chơi “Ong tìm chữ” trẻ tìm đúng ô có chứa chữ cái trong tổ ong chữ cái để dán vào. Trò chơi này được chơi từ đầu năm đến cuối năm. Kết thúc chủ đề “Nước và các hiện tượng thiên nhiên” thì tổ ong chữ cái đã chứa đầy các chữ với nhiều màu sắc rực rỡ rất vui mắt. Trẻ luôn dành thời gian ngắm nhìn tổ ong này, tự tìm và đọc hoặc đố bạn các chữ cái đã học

                         [image: image14.jpg]



                    Hình 13. Trẻ chơi “Ong tìm chữ”

Trò chơi “Xúc xắc” là một dạng của trò chơi cá ngựa. Thay vì các dấu chấm tròn từ một đến sáu, viên xúc xắc có chứa các nét chữ cơ bản. Mỗi trẻ có một rổ các nét chữ tương ứng của nhóm chữ cái đang học. Nhiệm vụ của trẻ là phải xếp các nét chữ thành các nhóm chữ cái đã học. Mỗi lần xúc xắc chỉ được xếp một nét chữ. Các nét chữ đã hết thì không xếp nữa mà phải chờ đến lượt xúc xắc sau. Ai xếp đủ bộ các chữ cái trước sẽ là người chiến thắng. Cô có thể tăng giảm lượng chữ cái theo khả năng và hứng thú của trẻ

Trò chơi “Sao chép”: Cô cho trẻ bức tranh cùng thẻ từ đi kèm. Nhiệm vụ của trẻ là sao chép lại thẻ từ cho đúng chữ cái và thứ tự. Trò chơi này rất có ý nghĩa với khái niệm đọc, viết sau này của trẻ. 
                   [image: image15.jpg]



                Hình 15. Các bé đang đồ chữ và ghép chữ
Trò chơi “Ghép chữ” cũng là trò chơi được trẻ yêu thích. Với các nét chữ đã được cắt rời, gai dính và thảm, trẻ có thể ghép các chữ cái đã học nhanh chóng và đơn giản. Thật thú vị khi di chuyển, thay đổi vị trí các nét chữ lập tức trẻ có ngay chữ cái mới. Điều này cũng giúp trẻ ghi nhớ chữ cái được tốt hơn, phân biệt chính xác các chữ cái có các nét giống nhau: b, d, đ, q, p….
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Góc bác sĩ :
 Với trò chơi bác sĩ : Tôi xây dựng góc mở với bảng kiểm tra thị lực là các chữ cái có kích thước từ to đến nhỏ. Trong khi chơi trò chơi bác sĩ, các bệnh nhân vừa được kiểm tra thị lực đồng thời được ôn lại các chữ cái đã học. Tất nhiên, cả bác sĩ cũng được ôn luyện cùng bệnh nhân. Tôi không quên dặn bác sĩ cho kiểm tra thị lực của bệnh nhân với các chữ cái đã được học. Các bệnh nhân luôn tỏ ra hào hứng khi được kiểm tra mắt. Chữ cái sẽ được ôn luyên tự nhiên mà hiệu quả. Bên cạnh chữ cái, trẻ cũng được ôn về số và hình khối.
Góc nghệ thuật :

Tạo hình: Khi cho trẻ vẽ tranh trong góc nghệ thuật, tôi thường  ghi tên của bức tranh đồng thời yêu cầu trẻ sao chép lại tên của mình lên tranh. Đây là một hình thức giúp trẻ ôn luyện chữ cái, nhận ra tên và nhớ được các chữ cái có trong tên của mình.
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                    Hình 17. Các bé đang viết tên của mình

* Hoạt động ngoài trời:
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         Hình 18. Các bé đang chơi với hạt gấc, với phấn

Đây là thời gian trẻ được tự do tiếp xúc với thiên nhiên. Trẻ có một tâm thế vui vẻ, thoải mái. Trong khi trẻ quan sát, cô cho trẻ gọi tên các chậu hoa và tìm chữ cái vừa học.

Khi dùng phấn hãy hột hạt để xếp, vẽ tranh một số trẻ rủ bạn xếp chữ cái đã học hoặc xếp tên trẻ. Điều này luôn được tôi động viên, khuyến khích kịp thời
* Tích hợp chữ cái trong các môn học khác:

Thời lượng dành cho hoạt động học làm quen chữ cái vốn không nhiều lại không được tiến hành liên tục. Do vậy, để giúp trẻ củng cố, ghi nhớ chữ cái tôi thường xuyên tích hợp chữ cái trong hoạt động học của các môn học khác. Đặc biệt trong  hoạt động học làm quen văn học và hoạt động học khám phá. 

VD: Khi thiết kế giáo án điện tử tôi đều lưu ý để tên đề tài, tên các đồ vật , các loại hoa, quả, rau… đều được viết dưới phông chữ VN Avant. 

VD: Với các tiết thơ, truyện tôi thường đánh kèm văn bản, thiết kế các trò chơi: đọc tranh chữ lớn, tìm câu thơ tương ứng với hình ảnh…Việc tích hợp như vậy giúp trẻ thường xuyên được được tiếp xúc với chữ cái. 

VD: Môn khám phá: cho trẻ chơi trò chơi “Về đúng bến” mỗi trẻ cầm lô tô các PTGT có hình ảnh và chữ minh hoạ. Khi có hiệu lệnh về đúng bến thì  trẻ chạy về đúng hình ảnh tương ứng với loại PTGT đó.

Từ đó trẻ ghi nhớ chữ cái tốt hơn dù là ghi nhớ chủ định hay ghi nhớ không chủ định. Khi tích hợp chữ cái trẻ không chỉ được ôn luyện về chữ cái mà hoạt động học của trẻ cũng trở nên đa dạng và phong phú.
5. Biện pháp 5 : Tạo môi trường học chữ cái sinh động

Môi trường lớp học cũng chính là môi trường học tập của trẻ. Vì vậy tôi trang trí lớp học theo chủ đề đồng thời tạo điều kiện cho trẻ luôn được tiếp xúc với chữ cái. Tại cửa lớn, tôi trang trí góc “Một ngày của bé” với các hình ảnh có chú thích cụ thể về tên và thời gian các hoạt động trong ngày. Góc “Bé đến lớp” với bông hoa có gắn ảnh của trẻ. Trên mỗi hộp để ảnh còn có tên của trẻ. Trẻ rất quan tâm, để ý quan sát và tới giờ điểm đanh sẽ báo cho cô được số bạn ra lớp và số bạn nghỉ trong tổ của mình. Ban đầu tôi thấy trẻ chỉ xem ảnh bạn nghỉ học, nhưng sau một thời gian học chữ cái tôi thấy trẻ rất quan tâm nhiều đến việc đọc các chữ cái trong tên của mình và tên của bạn. Trẻ có thể dễ dàng trả lời câu hỏi của cô “Bạn nào trong lớp có tên bắt đầu bằng chữ H”. Thậm chí, trẻ còn nói được rất rõ ràng “Bạn Huy, bạn Hùng có chữ H in hoa còn tên của con chỉ có chữ h in thường”. Nhiều trẻ thậm chí còn xác định được như vậy nhờ tên của trẻ được im rõ ràng trên túi hồ sơ, các loại vở, ngăn tủ cá nhân và dưới ảnh bé đến lớp.
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Hình 19. Bảng theo dõi hoạt động trong ngày và bảng gài ảnh bé đến lớp

Bên cạnh đó, tôi còn đặt bảng cài thứ, ngày, tháng, năm để trẻ tự cài đúng ngày tháng liền  với bảng theo dõi thời tiết và bảng trực nhật. Trẻ rất thích thú khi được thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ vậy, trẻ không chỉ nắm được các biểu tượng về thứ, ngày, tháng, năm mà còn được tiếp xúc nhiều với các từ chỉ các thứ trong tuần. Đó cũng là  tiền đề cho việc học đọc học viết sau này của trẻ. 
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                   Hình 20. Bảng phân công trực nhật và bảng dự báo thời tiết

Trước cửa lớp học, tôi cho treo dây các đồ vật, con vật theo chủ đề có gắn thẻ từ. Ví dụ trong chủ đề “Thế giới thực vật” tôi cho treo bướm, chuồn chuồn do trẻ tự gấp, tự làm với các thẻ từ con bướm, chuồn chuồn gắn ở dưới. Chủ đề thực vật, trẻ nhồi quả treo gắn với tên từng loại quả… Mỗi khi ngắm nhìn những sản phẩm tự tay mình làm ra, trẻ được nhìn và biết cả tên của đồ vật đó. Việc này cũng khiến trẻ quan tâm nhiều hơn tới chữ cái.

Tại mỗi góc chơi tôi đều ghi rõ tên góc chơi, tên các trò chơi trong góc với sắc màu chữ cái ấn tượng. Tôi dành  riêng mỗi góc một bảng nội quy góc chơi với các hình ảnh bé nên làm hay không nên làm với các dòng chú thích cụ thể. Các rổ đựng đồ dùng, đồ chơi cũng được đánh tên rõ ràng.Việc này giúp trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng, quy củ đồng thời giúp trẻ làm quen với việc đọc, viết sau này.
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         Hình 21.  Nội quy góc học tập                   Hình 22. Các rổ đồ chơi có ghi tên 

Tại góc thiên nhiên, tôi cũng đánh tên các loại cây cụ thể để cô và phụ huynh biết tên cây và cùng dạy trẻ.
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                                Hình 23. Các chậu cây đều có gắn tên

 Trong khi quan sát ngoài trời hay chăm sóc cây trong góc thiên nhiên trẻ cũng có dịp tiếp xúc với chữ cái nhiều hơn. Điều này ít nhiều giúp trẻ ôn luyện các chữ cái đã học tự nhiên mà không kém phần hiệu quả.

Với việc tận dụng môi trường lớp học làm môi trường học chữ cái cho trẻ, tôi nhận thấy, trẻ luôn được tiếp xúc với chữ cái, có điều kiện học và ôn luyện chữ cái mọi lúc, mọi nơi. Cũng nhờ vậy mà khả năng ghi nhớ chữ cái của trẻ lớp tôi đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tôi cũng tin rằng, môi trường chữ cái như vậy cũng thôi thúc ham muốn được học đọc, học viết ở trẻ khi bước vào lớp một.
          6. Biện pháp 6: Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh.
Trong buổi họp phụ huynh đầu năm tôi luôn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của lớp mẫu giáo lớn là dạy trẻ thuộc 29 chữ cái và chuẩn bị đầy đủ cho trẻ tâm thế vào lớp một. Tôi đề cao việc cùng phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Tại bảng tuyên truyền, tôi thường xuyên thông tin kịp thời chữ cái đang học ở lớp của trẻ. Và một số câu hỏi, câu đố về chữ cái mà phụ huynh có thể kiểm tra, ôn luyện cùng trẻ ở nhà. Tôi cũng in cho phụ huynh bảng chữ cái tiếng việt chuẩn theo phông chữ vnAavant có chú thích rõ ràng cách phát âm các chữ cái phụ huynh dễ dạy nhầm, dạy sai cho trẻ: qu – q, các cách phát âm cần tránh như y dài, i ngắn; l cao, n thấp, s nặng, x nhẹ…để phụ huynh có thể cùng trẻ ôn luyện. Bên cạnh đó, tôi kịp thời trao đổi với phụ huynh của trẻ nhận thức còn chậm, còn lẫn chư cái nhiều hơn so với các trẻ trong lớp.Tôi cũng động viên phụ huynh dành thời gian ôn bài cho trẻ ở nhà để trẻ có thể theo kịp các bạn.

Tôi in dưới dạng tờ rơi các câu đố, bài thơ, bài hát về chữ cái do tôi sáng tác hoặc sưu tầm được để phụ huynh cùng tham khảo, nếu phụ huynh có nhu cầu có thể lấy về để dạy trẻ hoặc cùng học với trẻ. 

Bên cạnh đó, tôi cũng tuyên truyền với phụ huynh không nên dạy trẻ học đọc, học viết trước khi vào lớp một. Đây là một việc làm không cần thiết, thậm chí còn lợi bất cập hại. Bởi khi trẻ biết trước dễ sinh tâm lý chủ quan, giảm dần hứng thú học tập, từ đó hạn chế khả năng tiếp thu những kiến thức mới. Hơn nữa việc ngồi học không đúng tư thế và cách học không đúng sẽ dẫn đến những tác hại về sức khỏe và khó sửa các lỗi đã mắc khi học lớp 1. Tôi tuyên truyền với phụ huynh vấn đề  này qua các bài báo, bài viết cài ở góc tuyên truyền. Tôi cũng chủ động trao đổi, tháo gỡ những thắc mắc của phụ huynh về học đọc, học viết trước khi vào lớp một để phụ huynh có được cái nhìn đúng đắn hơn.
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                                      Hình 24.  góc tuyên truyền
Cũng nhờ có sự trao đổi thường xuyên liên tục như vậy mà các bậc phụ huynh biết rõ được tình hình học tập, khả năng ghi nhớ chữ cái của con mình. Từ đó có những phản hồi kịp thời và có các biện pháp ôn luyện cùng trẻ. Do đó, khả năng ghi nhớ chữ cái sau giờ học được cải thiện rõ rệt. Trẻ đã có thể nhớ và phát âm chính xác các chữ cái đã được học trước đó. Không còn tình trạng trẻ quên hay phát âm nhầm các chữ cái nữa. Nhiều phụ huynh cũng không còn ý định cho dạy trẻ đánh vần, viết chữ trước khi vào lớp một nữa.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
* Đối với trẻ 

Với các kinh nghiệm tổ chức cho trẻ làm quen chữ cái ở trên, sau gần một năm học ứng dụng, nhận thức của trẻ lớp tôi về chữ cái đã có những kết quả đáng ghi nhận: 
	Nội Dung
	Đầu năm

(Chưa áp dụng SKKN)
	Cuối năm

( Đã áp dụng SKKN)
	So Sánh

	
	Số lượng trẻ
	Tỷ lệ %
	Số lượng trẻ
	Tỷ lệ %
	

	Sĩ số lớp
	34
	
	34
	
	

	Thuộc mặt chữ  (29 chữ cái) 
	22
	65%
	34
	100%
	Tăng 35%

	Khả năng phát âm
	24
	71%
	32
	94%
	Tăng 23%

	Phân tích đặc điểm 
	25
	74%
	33
	97%
	Tăng 23%

	Hứng thú học
	23
	68%
	33
	97%
	Tăng 23%



Cùng với việc nhận thuộc và phát âm chính xác 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, trẻ lớp tôi còn có những tiến bộ rõ rệt về ngôn ngữ. Trẻ có nhận thức tốt hơn về môi trường xung quanh, quen dần với tác phong học tập và có tâm thế tốt trước khi rời trường mầm non để bước vào môi trường học tập mới tại trường tiểu học

 * Đối với giáo viên:

Sau một năm áp dụng các biện pháp trên, tôi đã tích lũy được cho mình nhiều giáo án điện tử do tôi tự thiết kế bao gồm:

Làm quen nét sổ thẳng, ngang, xiên trái, xiên phải

Làm quen nét cong trái, cong phải, cong tròn khép kín, móc ngược, móc xuôi, móc hai đầu

Làm quen nét khuyết trên, khuyết dưới, thắt trên, thắt giữa.

Làm quen chữ o, ô, ơ                           Làm quen i, t, c

Làm quen a, ă, â                                  Làm quen b, d, đ

Làm quen e, ê                                      Làm quen l, n, m

Làm quen u,ư                                      Làm quen h, k

Làm quen p, q                                     Làm quen g, y

Làm quen s, x                                     Làm quen v, r

và các bài thơ ,bài hát ,câu đố.
Đây cũng là đóng góp của tôi vào kho giáo án điện tử của tổ mẫu giáo lớn trường mầm non Ninh Hiệp. Đồng thời tôi cũng làm được hai mươi bộ tranh chữ cái cho trò chơi “Ghép chữ” dùng được cho các năm học. 

Tôi thật sự phấn khởi với kết quả mà trẻ lớp tôi đã đạt được. Đây là động lực giúp tôi tập trung tìm tòi, khám phá, sáng tạo ra những điều mới mẻ để đưa vào hoạt động học làm quen chữ cái nhằm gây được sự chú ý, tập trung của trẻ trong giờ học cũng như việc ôn luyện kiến thức ngoài giờ. Nó cũng thôi thúc tôi, đầu tư, suy nghĩ, tìm tòi để tổ chức tốt các hoạt động học khác trong chương trình giáo dục trẻ mầm non được tốt hơn.

* Đối với phụ huynh:

Một thành công đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền về mặt trái của việc dạy trẻ học đọc, học viết trước khi vào lớp một. Nhiều phụ huynh sau khi đọc các bài tuyên truyền hay trao đổi trực tiếp những băn khoăn, thắc mắc với giáo viên đã được giải thích cặn kẽ.  Họ hiểu được việc dạy trẻ học đọc, học viết tr ư ơc khi vào lớp một là không cần thiết, thậm chí còn phản tác dụng. Phụ huynh không còn giữ ý định cho con đi học thêm hay dạy con học đọc, học viết trước khi vào lớp một nữa mà tin tưởng và phối hợp thật tốt với giáo viên trong việc ôn chữ cái cùng trẻ ở nhà. Giờ đây, phụ huynh thật sự yên tâm gửi con ở trường mẫu giáo và càng yên tâm khi biết con mình đã thuộc 29 chữ cái trong bằng chữ cái tiếng việt đồng thời có được một tâm thế vững vàng trước khi bước vào lớp một trong trường tiểu học. 

PHẦN C: KẾT THÚC VẤN ĐỀ
1. Kết luận

Ngôn ngữ là cánh cửa để trẻ em hòa nhập với thế giới loài người và lĩnh hội, tri thức, kinh  nghiệm của nhân loại. Việc phát triển ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ viết nói riêng mà bước đi đầu tiên là hoạt động làm quen chữ cái có ý nghĩa vô cùng to lớn với trẻ 5 – 6 tuổi. Cùng với việc học chữ cái trẻ đồng thời được phát triển toàn diện về ngôn ngữ, nhận thức, thể lực và thẩm mỹ. Chính vì ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động học làm quen chữ cái với trẻ mà việc tổ chức hiệu quả hoạt động này là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo viên lớp lớn. 

Sau một năm áp dụng các biện pháp trên, tôi nhận thấy những biện pháp đó đã mang lại hiệu quả thiết thực với trẻ lớp tôi. Chính vì vậy tôi đã tập hợp lại và viết thành sáng kiến kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp.
Giờ đây, việc học chữ cái không còn tẻ nhạt và nhàm chán nữa. Trái lại, trẻ hào hứng, tích cực tham gia hoạt động học làm quen chữ cái, các trò chơi ôn luyện.

Trẻ thuộc và phát âm chính xác 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

Trẻ thích đọc các chữ cái đã học ở môi trường xung quanh.

Ngôn ngữ trẻ mạch lạc và có tâm thế tự tin, vững vàng trước khi bước vào lớp một.

  Đây là các biện pháp mà bất kỳ người giáo viên nào cũng cần thực hiện và có thể thực hiện tốt. Điều quan trọng là bản thân người giáo viên cần thực sự yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề để có những nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo trong giảng dạy.
Những kinh nghiệm này không chỉ áp dụng riêng cho lớp mẫu giáo lớn 3 của trường mầm non Ninh Hiệp mà còn có thể áp dụng cho các lớp khác trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, ở mỗi lớp thì giáo viên cần linh hoạt lựa tổ chức các hoạt động học và trò chơi ôn luyện phù hợp với hứng thú và sở thích của trẻ lớp mình. Thực hiện tốt điều tôi tin rằng kết quả trên trẻ sẽ làm bạn hài lòng.
2.  Bài học kinh nghiệm:
Qua quá nghiên cứu, tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm sau:

            + Thường xuyên quan sát ghi lại các biểu hiện tâm lý và nhận thức khi trẻ khi tham gia vào các hoạt động học cũng như giờ chơi. Từ đó kịp thời tìm ra các hạn chế và các biện pháp khắc phục.

+ Xây dựng môi trường lớp học đồng thời là môi trường học tập, vui chơi của trẻ.

+ Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn

+ Trau dồi kiến thức tin học qua sách vở, tài liệu, các trang web của giáo dục mầm non,  để có thể thiết kế những giáo án điện tử hay phù hợ với khả năng, hứng thú của trẻ và nội dung bài dạy. 

+ Luôn học hỏi các bạn đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường

+ Tiếp tục nghiên cứu để có những sáng tạo trong các môn học khác.

+ Thường xuyên phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ để trẻ có được sự quan tâm, dạy bảo tốt nhất ở trường cũng nhưn ở tại gia đình.

3. Đề xuất – kiến nghị
Để công tác giáo dục các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động học làm quen chữ cái nói riêng đạt hiệu quả tốt hơn nữa, tôi cũng xin khuyến nghị với phòng giáo dục đào tạo huyện Gia Lâm:

+ Tổ chức các chuyên đề về làm quen chữ cái cho các trường trong huyện kiến tập.

+ Tổ chức thăm quan các trường trong và ngoài huyện giáo viên để học hỏi cách tạo môi trường làm quen chữ cái, môi trường học tập, vui chơi cho trẻ.

- Với Ban giám hiệu trường mầm non Ninh Hiệp
+ Tổ chức kiến tập tổ các hoạt động làm quen chữ cái, để các giáo viên trong tổ được học hỏi lâng cao kiến thức ,
+ Đầu tư kết nối mạng internet, để giáo viên có điều kiện, thiết kế, tổ chức các hoạt động học hiệu quả.
Trên đây là một số kinh nghiệm của cá nhân tôi trong việc dạy trẻ làm quen chữ cái. Tôi biết rằng đó chưa phải là những kinh nghiệm hiệu quả nhất và chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Tôi rất mong  nhận được sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp để giúp tôi thực hiện việc cho trẻ làm quen chữ cái theo phương pháp  giáo dục mầm non mới  ngày càng được tốt hơn!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hình 16. Góc chơi Bác sĩ
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